
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 37  phố Trúc Bạch, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

17/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UP VIỆT NAM

0108828381

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

2. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

3. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ, Bán lẻ lương 
thực lưu động hoặc tại chợ, Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại 
chợ, Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu động 
hoặc tại chợ, Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động 
hoặc tại chợ, Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ, Bán lẻ thực 
phẩm chín lưu động hoặc tại chợ, Bán lẻ thực phẩm loại khác 
chưa được phân vào đâu. 

4781

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, Bán buôn thủy sản, Bán buôn 
rau, quả, Bán buôn cà phê, Bán buôn chè, Bán buôn đường, 
sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến 
từ ngũ cốc, bột, tinh bột, Bán buôn thực phẩm khác.

4632

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn, Bán buôn đồ uống không 
có cồn, 

4633

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket), Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket), Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UP 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: UP VIETNAM TRADING AND SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: UP VINA CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869767899
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 17/07/2019 đến ngày 16/08/2019



8. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar, Quán cà phê, giải khát, 
Dịch vụ phục vụ đồ uống khác, 

5630

9. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, Sản 
xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, 

1104

10. Sản xuất rượu vang 1102

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh), Cửa hàng ăn uống thuộc 
chuỗi cửa hàng ăn nhanh, Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 
khác.

5610(Chính)

12. Dịch vụ ăn uống khác 5629

13. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

14. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket),Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket), Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác, 

4719

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

16. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải, Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác, Bán buôn hàng may mặc

4641

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh, Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, Bán buôn dụng cụ 
thể dục, thể thao, Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa 
được phân vào đâu,.

4649

18. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các 
cửa hàng chuyên doanh, Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4751

19. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4771

20. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ, Bán lẻ hàng 
may mặc lưu động hoặc tại chợ

4782
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2.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013379978

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 37 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 132 Phố Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

DƯƠNG QUÁCH TÚ LINH Nữ
08/03/1997 Kinh Việt Nam

26/03/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013379978
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 37 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 132 Phố Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG QUÁCH TÚ LINH Nữ

08/03/1997 Kinh Việt Nam

26/03/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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